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GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) [(3)*2]+(4) (1)+(2)+[(3)*2]+(4)

1 CVN2.001 PHẠM PHÚC ÂN Nam 16/06/2006 2024 KV2-NT 0.5 Không có 0 7.5 7.5 22.5 23 TT

2 CVN2.004 LÊ HOÀNG ĐÔNG Nam 02/05/2005 2023 Khu vực 3 0 Không có 0 7.5 7.5 22.5 22.5 TT

3 CVN2.006 LÂM BẢO NGỌC Nữ 17/05/2003 2023 Khu vực 3 0 Không có 0 6.75 7.25 20.75 20.75 TT

4 CVN2.007 ĐÀO HỮU NHÂN Nam 06/05/2006 2024 Khu vực 3 0 Không có 0 4.25 4.5 13 13 -

5 CVN2.008 NGUYỄN QUỐC PHI Nam 30/08/2006 2024 KV2-NT 0.5 Không có 0 8 7.5 23.5 24 TT

6 CVN2.009 NGUYỄN DUY TÂN Nam 22/11/2005 2024 Khu vực 2 0.25 Không có 0 4.5 4.5 13.5 13.75 -

7 CVN2.010 NGUYỄN NGỌC THANH THANH Nữ 24/07/1995 2013 Khu vực 3 0 Không có 0 0 0 -

8 CVN2.012 LĂNG ĐỨC TRUNG Nam 20/03/2005 2023 KV2-NT 0.5 Không có 0 7.5 7.5 22.5 23 TT
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